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Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa 

Field of testing:            Chemical 

TT 

Tên sản phẩm,           

vật liệu được thử/ 

Materials or product 

tested 

Tên phép thử cụ thể/ 

The name of specific tests 

Giới hạn định 

lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 

Limit of 

quantitation (if 

any)/range of 

measurement 

Phương pháp thử/ 

Test method 

1.  

Tinh quặng 

chứa đồng 

Concentrate 

containing 

copper 

Xác định hàm lượng Đồng 

Phương pháp chuẩn độ 

Determination of Copper content 

Titration method 

(15 ~ 50) % PPTN-01 (2024) 

2.  

Tinh quặng 

chứa sắt 

Concentrated 

iron ore 

Xác định hàm lượng Sắt 

Phương pháp thử nghiệm oxy hoá khử 

Redox testing method 

(30 ~ 72) % PPTN-02 (2024) 

3.  

Quặng chứa 

vàng 

Ore containing 

gold 

Xác định hàm lượng Vàng 

Phương pháp cộng kết 

Determination of Gold content 

Aggregation method 

(0,5 ~ 300) 

g/t 
PPTN-03 (2024) 

4.  
Đồng kim loại 

Metallic copper 

Xác định hàm lượng đồng 

Phương pháp điện phân & phân tích bằng 

kỹ thuật quang phổ phát xạ plasma (ICP-

OES) 

Determination of Copper content 

Electrolytic method and analyse by 

plasma emission spectroscopy technique 

(ICP-OES) 

1,0 % PPTN-04 (2024) 

5.  

Quặng chứa 

đồng 

Ore contains 

copper 

Xác định hàm lượng Đồng 

Phương pháp chuẩn độ 

Determination of Copper content 

Titration method 

0,1 % PPTN-05 (2024) 

6.  
Đồng kim loại 

Metallic copper 

Xác định hàm lượng đồng 

Phương pháp quang phổ phát xạ hồ quang 

Determination of Copper content 

Arc emission spectroscopy method 

≥ 99,00 % PPTN-06 (2024) 

 
Chú thích/Note:  

- PPTN-xx: Phương pháp do PTN xây dựng/ Laboratory developed method. 

Trường hợp Phòng quản lý chất lượng sản phẩm QCS cung cấp dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hoá thì 

phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp 

dịch vụ này/ It is mandatory for the Department of Management Quality Product that provides product quality testing 

services must register their activities and be granted a certificate of registration according to the law before providing 

the service.     
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